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Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các toà nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN  
CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ HÓA CHO CÁC LOẠI SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ TIÊU THỤ ĐIỆN  
Hà Nội, tháng 03 năm 2019
1. Giới thiệu cơ sở dữ liệu cho các loại sản phẩm vật liệu xây dựng và thiết bị tiêu thụ điện M&E

1.1. Mục tiêu của cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu cho các loại sản phẩm VLXD (tập trung vào các sản phẩm VLXD có tính cách nhiệt) và các loại thiết bị tiêu thụ điện M&E được thiết kế và xây dựng trên nền tảng của chương trình Microsoft Excel nhằm cung cấp cho người sử dụng các thông tin cần thiết để phục vụ việc lựa chọn các loại sản phẩm VLXD và/hoặc tính toán tổng nhiệt trở của lớp vỏ công trình (tường và mái) đáp ứng các yêu cầu về tổng nhiệt trở của lớp vỏ công trình theo quy định của QCVN 09:2017/BXD cũng như các thông tin cần thiết để phục vụ việc lựa chọn các loại thiết bị tiêu thụ điện, các thông số cần thiết của các loại thiết bị tiêu thụ điện sử dụng để tính toán thiết kế các hệ thống kỹ thuật bên trong công trình đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình theo quy định của QCVN 09:2017/BXD.
1.2. Nội dung của cơ sở dữ liệu 
1.2.1. Sản phẩm VLXD

Cơ sở dữ liệu cho các loại sản phẩm VLXD cung cấp các thông tin cơ bản về định danh sản phẩm, đặc tính kỹ thuật chung và đặc tính nhiệt (đặc biệt là hệ số dẫn nhiệt λ) của 08 nhóm sản phẩm VLXD sau:  

(1). Nhóm sản phẩm vật liệu xây và ốp lát: 1.1. Bê tông khí chưng áp, 1.2. Bê tông bọt, 1.3. Gạch bê tông, 1.4. Gạch ceramic, 1.5. Gạch granit, 1.6. Gạch cotto, 1.7. Gạch đất sét nung, 1.8. Tấm thạch cao, 1.9. Tấm 3D (Tấm ván xi măng nhẹ), 1.10. Tấm nhôm nhựa;  

(2). Nhóm sản phẩm vật liệu lợp: 1.1. Ngói lợp đất sét nung, 1.2. Ngói lợp không nung, 1.3. Tấm lợp kim loại, 1.4. Tấm lợp nhựa, 1.5. Tấm trần sợi khoáng, 1.6. Tấm xi măng sợi;
(3). Nhóm sản phẩm vật liệu sơn: 1.1. Sơn ngoại thất, 1.2. Sơn nội thất, 1.3. Sơn chống nóng, 1.4. Sơn chống cháy;
(4). Nhóm sản phẩm vật liệu kính: 1.1. Kính kiểm soát nhiệt; 1.2. Kính low-e; 1.3. Kính hộp;
(5). Nhóm sản phẩm khung cửa: 1.1. Khung cửa nhựa; 1.2. Khung cửa nhôm ;

(6). Nhóm sản phẩm phim cách nhiệt dán kính  

(7). Nhóm sản phẩm vật liệu cách nhiệt cho kết cấu bao che: 1.1. Tấm cách nhiệt có túi khí chống nóng; 1.2. Tấm xốp EPS; 1.3. Tấm polyurethane;  

(8). Nhóm sản phẩm vật liệu cách nhiệt cho các hệ thống kỹ thuật bên trong công trình: 1.1. Hệ thống điều hòa không khí; 1.2. Hệ thống cấp nước nóng.
1.2.2. Thiết bị tiêu thụ điện 
Cơ sở dữ liệu số hóa cho các loại thiết bị tiêu thụ điện (M&E) cung cấp các thông tin cơ bản về định danh sản phẩm, đặc tính kỹ thuật (nguồn cấp điện, công suất làm lạnh, công suất sưởi, sử dụng các thiết bị biến tần, thu hồi nhiệt …), đặc tính tiêu thụ năng lượng (công suất tiêu thụ điện, hiệu suất năng lượng…) của 08 nhóm thiết bị tiêu thụ điện chính trong trong các công trình dân dụng và thương mại sau:  

(1). Điều hòa không khí: 1.1. Điều hòa không khí packaged; 1.2. Điều hòa không khí multi; 1.3. Điều hòa không khí trung tâm;  

(2). Máy làm lạnh nước Chiller: 2.1. Chiller giải nhiệt bằng không khí; 2.2. Chiller giải nhiệt bằng nước;

(3). Máy nước nóng trung tâm: 3.1. Máy nước nóng bơm nhiệt; 3.2. Máy nước nóng năng lượng mặt trời;

(4). Tấm pin năng lượng mặt trời: dạng đơn tinh thể; dạng đa tinh thể;
(5). Máy quạt của các hệ thống thông gió, điều hòa không khí: Quạt ly tâm; Quạt hướng trục; Quạt jetfan; Quạt nối ống;

(6). Máy bơm của các hệ thống điều hòa không khí, cấp thoát nước: Bơm ly tâm; Bơm cao áp; Bơm tuần hoàn nước nóng; Bơm tăng áp; Bơm cấp nước; Bơm chìm thoát nước;  

(7). Thiết bị đèn chiếu sáng  

(8). Thiết bị giám sát năng lượng  

2. Khai thác thông tin của cơ sở dữ liệu 

2.1. Các loại sản phẩm VLXD 

Để tìm kiếm thông tin có liên quan của các chủng loại sản phẩm thuộc mỗi nhóm sản phẩm VLXD, người sử dụng di chuyển chuột đến tên các nhóm sản phẩm VLXD hoặc các ký hiệu VLXD(i) ở giao diện chính (Hình 1) của cơ sở dữ liệu (tên các nhóm sản phẩm VLXD được tạo siêu liên kết với các bảng dữ liệu tương ứng), khi xuất hiện hình ngón tay trỏ trên màn hình giao diện chính thì nhấn chuột để đi đến bảng dữ liệu tương ứng cho nhóm sản phẩm VLXD đó để tiếp tục tìm kiếm thông tin. 
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Hình 1. Giao diện chính của cơ sở dữ liệu sản phẩm VLXD
Trong giao diện tìm kiếm thông tin cho mỗi nhóm sản phẩm VLXD, có phần danh mục các loại sản phẩm VLXD thuộc nhóm sản phẩm VLXD đó. Để tìm kiếm thông tin cho một loại sản phẩm VLXD bất kỳ thuộc danh mục, người sử dụng di chuyển chuột đến tên của loại sản phẩm VLXD đó, khi xuất hiện hình ngón tay trỏ trên màn hình giao diện tìm kiếm thì nhấn chuột để di chuyển đến phần trường dữ liệu (hàng/cột) tương ứng và tìm kiếm thông tin. Trong phần trường dữ liệu, có tích hợp các nút chức năng giúp người sử dụng quay trở về phần danh mục các loại sản phẩm VLXD trên cùng bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng hình ngôi nhà [image: image2.png]


. Ngoài ra, trong giao diện tìm kiếm thông tin cho mỗi nhóm sản phẩm VLXD có tích hợp nút chức năng “Nhấn vào đây để trở về trang giao diện chính của CSDL” nhằm giúp người sử dụng có thể quay trở về giao diện chính của cơ sở dữ liệu bất kỳ lúc nào. Ví dụ giao diện tìm kiếm thông tin cho nhóm sản phẩm vật liệu xây và ốp lát như sau (Hình 2):    
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Hình 2. Giao diện tìm kiếm thông tin cho nhóm sản phẩm vật liệu xây và ốp lát
2.2. Các loại thiết bị tiêu thụ điện   

Để tìm kiếm thông tin có liên quan của các loại thiết bị thuộc mỗi nhóm thiết bị, người sử dụng di chuyển chuột đến tên các nhóm thiết bị hoặc các ký hiệu M&E(i) ở giao diện chính (Hình 3) của cơ sở dữ liệu (tên các nhóm thiết bị được tạo siêu liên kết với các bảng dữ liệu tương ứng), khi xuất hiện hình ngón tay trỏ trên màn hình giao diện chính thì nhấn chuột để đi đến bảng dữ liệu tương ứng cho nhóm thiết bị đó để tiếp tục tìm kiếm thông tin. 
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Hình 3. Giao diện chính của cơ sở dữ liệu thiết bị tiêu thụ điện

Trong giao diện tìm kiếm thông tin cho mỗi nhóm thiết bị, có phần danh mục các loại thiết bị thuộc nhóm thiết bị đó và tên các nhà sản xuất của các loại thiết bị. Để tìm kiếm thông tin cho một loại thiết bị bất kỳ thuộc danh mục, người sử dụng di chuyển chuột đến tên nhà sản xuất của thiết bị đó, khi xuất hiện hình ngón tay trỏ trên màn hình giao diện tìm kiếm thì nhấn chuột để di chuyển đến phần trường dữ liệu (hàng/cột) tương ứng và tìm kiếm thông tin. Trong phần trường dữ liệu, có tích hợp nút chức năng giúp người sử dụng quay trở về phần danh mục các loại thiết bị và nhà sản xuất trên cùng bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng hình ngôi nhà 
. Ngoài ra, trong giao diện tìm kiếm thông tin cho mỗi nhóm thiết bị có tích hợp nút chức năng “Nhấn vào đây để trở về trang giao diện chính của CSDL” nhằm giúp người sử dụng có thể quay trở về giao diện chính của cơ sở dữ liệu bất kỳ lúc nào. Ví dụ giao diện tìm kiếm thông tin cho nhóm thiết bị điều hòa không khí packaged (Hình 4):
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Hình 4. Giao diện tìm kiếm thông tin cho nhóm thiết bị điều hòa không khí packaged
3. Hướng dẫn cập nhật, bổ sung thông tin cơ sở dữ liệu 
3.1. Hướng dẫn cập nhật, bổ sung thông tin nhóm sản phẩm VLXD và/hoặc nhóm thiết bị tiêu thụ điện  

Để cập nhật/điều chỉnh, bổ sung thông tin nhóm sản phẩm VLXD cho cơ sở dữ liệu sản phẩm VLXD hoặc nhóm thiết bị tiêu thụ điện cho cơ sở dữ liệu thiết bị M&E trên nền tảng của chương trình Microsoft Excel, cơ quan/đơn vị/cá nhân quản lý cơ sở dữ liệu có thể thực hiện các thao tác đơn giản theo hướng dẫn sau:  

· Cập nhật/điều chỉnh tên nhóm sản phẩm VLXD hoặc tên nhóm thiết bị tiêu thụ điện: tại giao diện chính của cơ sở dữ liệu, di chuyển chuột đến ô dữ liệu có thông tin về tên nhóm sản phẩm VLXD (hoặc tên nhóm thiết bị tiêu thụ điện), nhấn chuột phải và sửa tên nhóm sản phẩm VLXD (hoặc tên nhóm thiết bị) tại thanh công thức (Formula Bar) của bảng excel (Hình 5), đồng thời di chuyển đến giao diện tìm kiếm thông tin cho nhóm sản phẩm VLXD (hoặc nhóm thiết bị tiêu thụ điện) tương ứng để sửa tên nhóm sản phẩm VLXD (hoặc nhóm thiết bị) (xem ví dụ ở Hình 6).
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Hình 5. Cập nhật/điều chỉnh tên nhóm sản phẩm VLXD tại giao diện chính của cơ sở dữ liệu sản phẩm VLXD
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Hình 6. Cập nhật/điều chỉnh tên nhóm sản phẩm VLXD tại giao diện tìm kiếm thông tin cho nhóm sản phẩm VLXD 

· Bổ sung nhóm sản phẩm VLXD mới hoặc nhóm thiết bị tiêu thụ điện mới: tại phần danh mục nhóm sản phẩm VLXD (hoặc nhóm thiết bị tiêu thụ điện) ở giao diện chính của cơ sở dữ liệu, ở vị trí ô dữ liệu ngay bên dưới ô dữ liệu có tên nhóm sản phẩm VLXD (hoặc tên nhóm thiết bị tiêu thụ điện) cuối cùng, nhập tên nhóm sản phẩm VLXD mới (hoặc tên nhóm thiết bị tiêu thụ điện mới) và ký hiệu mới tương ứng (ví dụ 9. Nhóm sản phẩm vật liệu xxx và VLXD9 trong Hình 7); đồng thời khởi tạo một bảng dữ liệu (worksheet) mới có tên tương ứng và tạo các nút chức năng, trường thông tin danh mục các loại sản phẩm VLXD (hoặc các loại thiết bị) và trường dữ liệu cho các loại sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm VLXD (hoặc các loại thiết bị thuộc nhóm thiết bị) đó tương tự như ở các giao diện tìm kiếm thông tin cho các nhóm sản phẩm VLXD khác (ví dụ ở Hình 8).             
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Hình 7. Tạo tên nhóm sản phẩm VLXD mới tại giao diện chính của cơ sở dữ liệu sản phẩm VLXD 
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Hình 8. Tạo bảng (worksheet) thông tin cho nhóm sản phẩm VLXD mới tại giao diện tìm kiếm thông tin của nhóm sản phẩm VLXD 

3.2. Hướng dẫn cập nhật, bổ sung thông tin cho các loại sản phẩm VLXD và thiết bị tiêu thụ điện

· Cập nhật/điều chỉnh thông tin cho các loại sản phẩm VLXD hoặc thiết bị tiêu thụ điện trên nền tảng của chương trình Microsoft Excel: di chuyển đến giao diện tìm kiếm thông tin của nhóm sản phẩm VLXD (hoặc nhóm thiết bị tiêu thụ điện) có sản phẩm VLXD (hoặc thiết bị tiêu thụ điện) cần cập nhật/điều chỉnh thông tin. Tại đây nhấn chuột vào tên loại sản phẩm VLXD (hoặc tên loại thiết bị tiêu thụ điện) để di chuyển đến trường dữ liệu tương ứng. Tiếp đó thực hiện việc cập nhật/điều chỉnh thông tin của sản phẩm VLXD (hoặc thiết bị tiêu thụ điện) trực tiếp tại các ô dữ liệu (ví dụ ở Hình 9):
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Hình 9. Ví dụ cập nhật/điều chỉnh thông tin trực tiếp tại các ô dữ liệu cho sản phẩm bê tông khí chưng áp 

· Bổ sung loại sản phẩm VLXD mới và loại thiết bị tiêu thụ điện mới: ở trường thông tin danh mục các loại sản phẩm VLXD (hoặc danh mục các loại thiết bị tiêu thụ điện) tại giao diện tìm kiếm thông tin của nhóm sản phẩm VLXD (hoặc nhóm thiết bị tiêu thụ điện) cần bổ sung loại sản phẩm VLXD mới (hoặc loại thiết bị tiêu thụ điện mới), ở vị trí ô dữ liệu ngay bên dưới ô dữ liệu có tên loại sản phẩm VLXD (hoặc tên loại thiết bị tiêu thụ điện) cuối cùng, khởi tạo tên loại sản phẩm VLXD mới (hoặc tên loại thiết bị tiêu thụ điện mới). Đồng thời khởi tạo trường dữ liệu (hàng và cột dữ liệu) mới để thực hiện việc nhập thông tin cho các loại sản phẩm VLXD mới (hoặc loại thiết bị tiêu thụ điện mới) (xem ví dụ Hình 10). Tiếp đó, tạo siêu liên kết (hyperlink) giữa ô dữ liệu chứa tên của loại sản phẩm VLXD mới (hoặc tên loại thiết bị tiêu thụ điện mới) ở trường thông tin danh mục các loại sản phẩm VLXD mới (hoặc loại thiết bị tiêu thụ điện mới) với ô dữ liệu chứa tên của loại sản phẩm VLXD mới (hoặc tên loại thiết bị tiêu thụ điện mới) ở phần trường dữ liệu của sản phẩm VLXD mới (hoặc thiết bị tiêu thụ điện mới) cũng như tạo nút chức năng ([image: image12.png]


) mới ngay bên cạnh tên của loại sản phẩm VLXD mới (hoặc tên loại thiết bị tiêu thụ điện mới) ở phần trường dữ liệu để tạo sự kết nối nhanh giữa phần trường thông tin danh mục các loại sản phẩm VLXD (hoặc danh mục các loại thiết bị tiêu thụ điện) và phần trường dữ liệu tương ứng của sản phẩm VLXD (hoặc thiết bị tiêu thụ điện) như ở ví dụ Hình 11.       
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Hình 10. Ví dụ tạo tên loại sản phẩm VLXD mới thuộc nhóm sản phẩm vật liệu xây và ốp lát ở phần danh mục các loại sản phẩm VLXD 
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Hình 11. Ví dụ tạo tên loại sản phẩm VLXD mới thuộc nhóm sản phẩm vật liệu xây và ốp lát ở phần trường dữ liệu sản phẩm VLXD và thực hiện nhập thông tin của sản phẩm VLXD mới tại các ô dữ liệu
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